
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A4  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hường - Vũ Thu Trang  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 04/03 đến 08/03 

Tuần 2 

Từ 11/03 đến 15/03 

Tuần 3 

Từ 18/03 đến 22/03 

Tuần 4 

Từ 25/03 đến 29/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

* Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vui vẻ, ân cần: hướng dẫn trẻ cất ba lô, cất dép đúng nơi quy định. 

- Trao đổi với phụ huynh về giờ đón, nề nếp, quy định của trẻ khi đến lớp. 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Trẻ đi vận động kết hợp các kiểu đi theo vòng tròn ( theo nhạc) 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc: Đội kèn tí hon  

- TC: Uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay 

- TC: Gập, mở lần lượt từng ngón tay (MT6)  

- Hô hấp: Thổi nơ 

- Tay: Đưa tay ra trước, lên cao 

- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên 

- Chân: Khuỵu gối 

- Bật: Bật chân trước chân sau  

Dân vũ: Vũ điệu rửa tay 

- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng. 

* Điểm danh  

MT6, 

MT1 

Trò chuyện 

- Trò truyện về một số luật giao thông, một số phương tiện giao thông mà trẻ biết. Giáo dục trẻ 

phải tuân thủ nội qui khi tham gia giao thông như: Không thò đầu, thò tay khi ngồi trên ô tô và đội 

mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. 

MT54 



- Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa và không khí ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 .... 

- Giáo dục trẻ 1 số hành vi văn minh, cách ứng xử- xưng hô phù hợp trong giao tiếp. Sử dụng các 

từ: “Cảm ơn”; “Xin lỗi”; “Xin phép”; “Thưa”; “Dạ”; “Vâng”….phù hợp với tình huống.  

-Xem giờ trên một loại đồng hồ khác nhau. Định hướng tròng 1 khoảng thời gian ngắn (1 phút), 

nghe kể chuyện: mấy giờ rồi. Nêu tên ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai kể những công việc đã, 

đang và sắp làm trong những ngày đó. 

- Trò chuyện buổi sáng: thứ, ngày, tháng. Trẻ kể về những hoạt động trẻ làm ngày hôm qua. Kể về 

những hoạt động trẻ làm trong ngày hôm nay. Đọc ngày tháng trên lịch quyển, lịch tờ. 

- Thi nói về thời gian, sắp xếp theo trình tự thời gian, một tuần của bé, làm đồng hồ…  

Cho trẻ quan sát, trò chuyện xem băng hình, tổ chức các trò chơi trong các hoạt động để yêu cầu 

trẻ nói tên các hình ảnh, đồ vật, hiện tượng đơn giản gần gũi. 

- Nghe, hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất công dụng: đồ dùng gia đình, phương tiện giao thông, 

động vật, thực vật... 

- Nghe hiểu nghĩa từ khái quát: phương tiện giao thông, động vật , thực vật.. (MT54)  

Hoạt động học T2 

Vận động 

- Đi thăng bằng trên 

dây 4m 

+ TCVĐ: Bowling 

 

Văn học 

- Thơ: Bó hoa tặng cô 

 

Văn học 

- Truyện: Thỏ con đi 

học (MT66) 

 

Vận động 

- Ném trúng đích nằm 

ngang 

+ TCVĐ: Nhảy bao bố 

Vận động 

- Bò ziczac bằng bàn 

tay, cẳng chân qua 5-6 

hộp cách nhau 1,5m 

+ TCVĐ: Đánh bóng 

vào gôn 

 

Văn học 

Văn học 

-Truyện: Qua đường 

 

Vận động 

Bước lên xuống bục 

cao, chạy theo đường 

ziczac 

 

MT31, 

MT69, 

MT99, 

MT66, 

MT43, 

MT38, 

MT20, 

MT106 



 - Thơ: Lời tâm sự của 

con tàu 

T3 

Làm quen với toán 

- So sánh số lượng của 

ba nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 bằng 

các cách khác nhau và 

nói được kết quả: bằng 

nhau, nhiều nhất, ít 

hơn, ít nhất. (MT31) 

Làm quen với toán 

- Số liền trước, số liền 

sau 

 

Làm quen với toán 

- NB ý nghĩa các con 

số trong cuộc sống 

hàng ngày (MT43) 

 

Làm quen với toán 

- Dạy trẻ sắp xếp theo 

qui tắc 3 đối tượng. 

(MT38) 

 

T4 

Khám phá 

Ngày Quốc tế Phụ nũ 

8/3 

 

Khám phá 

Phương tiện giao thông 

đường không 

 

Khám phá 

Phương tiện giao 

thông đường thuỷ 

 

Khám phá 

- Bé tham gia giao 

thông an toàn (MT20) 

 

T5 

Làm quen chữ viết 

- Làm quen chữ cái p, q 

(MT69) 

 

Làm quen chữ viết 

- Tập tô chữ cái p, q 

 

Làm quen chữ viết 

- Làm quen chữ cái g, 

y 

 

Làm quen chữ viết 

- Tập tô chữ cái g, y 

 

T6 

Hoạt động tạo hình 

- Làm bưu thiếp 

(MT99) 

Âm nhạc 

- DH: Bạn ơi có biết! 

+NH: Anh phi công ơi! 

Hoạt động tạo hình 

- Xé dán thuyền trên 

biển 

Âm nhạc 

- VTTTTPH: Em đi 

qua ngã tư đường phố. 



 

Âm nhạc 

-DH Bông hồng tặng 

mẹ tặng cô. 

+NH: Chỉ có 1 trên đời. 

 

 

Hoạt động tạo hình 

- Gấp máy bay 

 

 

Âm nhạc 

- Hát: Em đi chơi 

thuyền. 

+ TC: Ai nhanh nhất. 

 

- NH: Từ 1 ngã tư 

đường phố. (MT106) 

 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ ngã tư đường phố 

Hoạt động 

ngoài trời 

Tuần 1: 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát cây hoa hồng 

- Quan sát cây khế 

- Quan quan sát thời tiết trong ngày  

- Quan sát cây hoa đồng tiền 

- Quan sát hoa bưởi 

* TCVĐ: 

- Mèo đuổi chuột 

- Lộn cầu vồng 

- Ô tô vào bến 

- Bịt mắt bắt dê. 

- Đi và đập bắt bóng 

* Chơi tự chọn: Vẽ phấn, chơi các dụng cụ chơi ngoài trời.  

- Cùng cô chăm sóc cây vườn trường. Hoạt động tập thể chăm sóc cây, nhặt lá …. 

- Giao lưu trò chơi vận động với lớp trong khối.  

 

 



Tuần 2: 

* HĐCMĐ 

- Quan sát một số biển báo cấm 

- Quan sát một số biển báo chỉ dẫn 

- Làm một số PTGT từ vỏ hộp. 

- Gấp máy bay giấy 

- QS thời tiết trong ngày 

* TCVĐ: 

- Ô tô vào bến 

- Đèn đỏ đèn xanh 

- Đua thuyền 

- Trồng nụ trồng hoa 

- Bịt mắt bắt dê 

* Chơi tự chọn: Vẽ phấn, chơi các dụng cụ chơi ngoài trời. 

- Hoạt động tập thể chăm sóc cây, nhặt lá …. 

- Giao lưu trò chơi vận động với lớp lớn  

Tuần 3: 

* HĐCMĐ: 

- Gấp máy bay giấy 

- quan sát xe máy 

- gấp thuyền bằng giấy 

- quan sát và lắng nghe tiếng máy của các phương tiện giao thông ở gần sân trường, quan sát thời 

tiết trong ngày 

- Tập tưới cây chăm sóc cây cối, nhặt lá sân trường. 



* TCVĐ: 

- Phi máy bay giấy 

- Thuyền về bến 

- Ô tô về bến 

- Mèo đuổi chuột 

- Đua thuyền 

* Chơi tự chọn: Vẽ phấn, chơi các dụng cụ chơi ngoài trời. 

- Hoạt động tập thể chăm sóc cây, nhặt lá 

- Giao lưu trò chơi vận động với lớp trong khối  

Tuần 4: 

* HĐCMĐ 

- Quan sát một số biển báo cấm 

- Quan sát một số biển báo chỉ dẫn 

- Làm một số PTGT từ vỏ hộp. 

- Gấp máy bay giấy 

- QS thời tiết trong ngày 

* TCVĐ: 

- Ô tô vào bến 

- Đèn đỏ đèn xanh 

- Đua thuyền 

- Trồng nụ trồng hoa 

- Bịt mắt bắt dê 

* Chơi tự chọn: Vẽ phấn, chơi các dụng cụ chơi ngoài trời. 



- Hoạt động tập thể chăm sóc cây, nhặt lá …. 

- Giao lưu trò chơi vận động với lớp trong khối  

Hoạt động chơi 

góc 

*Góc trọng tâm:  

Làm bưu thiếp tặng mẹ ( T1); Xây dựng sân bay Gia Lâm( T2);Xây dựng ngã tư đường phố(T3); ; 

Làm bộ sưu tập các phương tiện giao thông (T4) 

* Góc xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố, Xây công viên, Xây ngã tư đường phố, Xây bến xe 

Gia Lâm, Xây bến tàu thủy. 

*Góc phân vai: 

+Góc bán hàng: Bán các loại mô hình phương tiện giao thông, rau củ quả, các loại hoa....  

+Góc gia đình: Gia đình nấu các món ăn cho mọi người trong gia đình, làm nước ép hoa quả. 

*Góc học tập: 

+Góc toán: Luyện tập đếm các PTGT; . Làm bài tập sắp xếp theo quy tắc. Tìm hiểu những con số 

có ý nghĩa trong cuộc sống  

So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trọng phạm vi 10 (MT32)  

* Góc Khám phá: 

- Khám phá sự thấm hút của giấy ăn 

- Khám phá cấu tạo của lá cây, thân gỗ dưới kính lúp 

*Góc nghệ thuật: 

- Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về chủ đề phương tiện giao thông, 8/3 

- Góc tạo hình : Làm bưu thiếp tặng mẹ, làm ô tô từ hộp giấy, vẽ , xé dán các PTGT 

* Góc thư viện: 

+ Góc sách/ thư viện: Làm sách, xem sách về các loại PTGT; Kể chuyện theo tranh, diễn rối. 

(MT87)  

- Biết giải quyết mẫu thuẫn khi chơi( biết dùng lời, nhờ sự can thiệp của người lớn. (MT89)  

MT32, 

MT87, 

MT89 



Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Rèn trẻ tiết kiện trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, 

không để thừa thức ăn. (MT93)  

- Tự rửa mặt và chải răng hàng ngày đúng cách. 

-Nhận ra kí hiệu nhà vệ sinh ,nơi nguy hiểm ,lối ra vào. Đi vệ sinh đúng nơi quy định, đi xong biết 

dội nước/ giật nước sau khi đi vệ sinh. (MT68)  

MT93, 

MT68 

Hoạt động 

chiều 

Tuần 1:  

- Thứ 2: Thơ: Bó hoa tặng cô 

- Làm vở trò chơi học tập trang 10: Ôn số từ 1-10 

- Trò chơi với chữ cái h,k 

- Rèn trẻ kỹ năng 

- Thứ 6: DH Bông tặng mẹ tặng cô. +NH: Chỉ có 1 trên đời. 

Liên hoan văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.  

Tuần 2 

- Thứ 2: Vận động: Ném trúng đích nằm ngang + TCVĐ: Nhảy bao bố 

- Làm vở TCHT: Số liền trước,số liền sau 

- Hoàn thiện bài buổi sáng  

- Thứ 6: Tạo hình: gấp máy bay 

- LĐTT: Hướng dẫn trẻ lau giá đồ dùng, đồ chơi trong lớp.  

- Liên hoan văn nghệ - Nêu gương bé ngoan  

Tuần 3 

Vận động sau ngủ dậy: Dung dăng dung dẻ 

- Thứ 2: Thơ: Lời tâm sự của con tàu  

- TCHT: NB ý nghĩa các con số trong cuộc sống hàng ngày 

- Ôn chữ cái  

 



- LĐTT: Hướng dẫn trẻ lau giá đồ dùng, đồ chơi trong ngoài lớp.  

- Thứ 6: - Hát: Em đi chơi thuyền. + TC: Ai nhanh nhất. 

Liên hoan văn nghệ - Nêu gương bé ngoan  

Tuần 4 

- Vận động sau khi ngủ dạy 

- Thứ 2: Vận động: Bước lên xuống bục cao, chạy theo đường ziczac 

+ Làm vở BTT: Sắp xếp theo quy tắc 

+ Trò chơi chiếc gương 

- Thứ 6: Tạo hình: Vẽ ngã tư đường phố 

+ Hướng dẫn trẻ lau dọn,vệ sinh sắp xếp các góc chơi 

- Chơi tự chọn 

- Liên hoan văn nghệ . NG bé ngoan  

Chủ đề - Sự 

kiện  

Mừng ngày quốc tế phụ 

nữ 8-3 

Phương tiện giao thông 

đường không 

Phương tiện giao 

thông đường thuỷ 

Bé với an toàn giao 

thông 
 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

   

   

 


